
 

TỔNG CỤC THUẾ ​
CỤC THUẾ:....​
CHI CỤC THUẾ:…. 

Mẫu BC3B-ĐB/CCT​
Kèm theo Quyết định số 269/QĐ-TCT ngày 08 tháng 3 năm 

2024 của Tổng cục thuế 

  

BÁO CÁO THU NỘI ĐỊA THEO ĐỊA BÀN 

Năm: ... 

Ngày kết sổ:... 

Mã địa bàn: Theo DM của Tổng cục Thống kê 

Tên địa bàn: Tỉnh/huyện... (*) 

Cơ quan Thuế in báo cáo: Văn phòng cục/chi cục thuế/chi cục thuế khu vực 

Đơn vị tính: 

STT CHỈ TIÊU CHƯƠNG TIỂU 
MỤC 

Số quyết 
toán nộp 

NSNN 
năm 

Trong đó 

Văn 
phòng 
Cục 
thuế 

Cục 
thuế 
DNL 

Chi 
cục 
thuế 

1 

Chi 
cục 
thuế 

2 

Chi 
cục 

thuế... 

1 2 3 4 5=6+7+8..
. 6 7 8 9 … 

A TỔNG THU NỘI ĐỊA:                 

…                   

I                   

1                   

1.1                   

…                   

2                   

2.1                   

…                   

II                   



1                   

…                   

B HOÀN THUẾ                 

1 Hoàn thuế GTGT                 

2 Hoàn nộp thừa                 

…                   

C Trả lãi cho NNT                 

…                   

D THU HỒI HOÀN THUẾ                 

1 Thuế giá trị gia tăng                 

…                   

  

    Ngày …. tháng ….. năm ….. 

NGƯỜI LẬP BIỂU​
(Ký và ghi rõ họ tên) 

KẾ TOÁN 
TRƯỞNG/PHỤ TRÁCH 

KẾ TOÁN​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ​
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 

1 Mục A: Chỉ tiêu thu NSNN được quy định tại Điều 7 Quyết định 

2 Các mẫu in báo cáo: 

- Mẫu in tổng hợp: bỏ cột 3, cột 4 

- Mẫu in chi tiết theo tiểu mục: bỏ cột 3 

- Mẫu in chi tiết theo Chương, tiểu mục: bao gồm cột 3, cột 4 

3 Cột 5 "Số quyết toán nộp NSNN năm" 

Là số liệu quyết toán số nộp NSNN năm trước được chốt đến thời điểm in báo cáo (sau thời điểm 
31/12 năm quyết toán) của tất cơ quan Thu trên địa bàn (*) 

Cột 6, 7, 8... là các cột động, nếu có số liệu mới hiển thị 



  


